
STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây dựng Đơn vị tính Tiêu chuẩn kỹ thuật Quy cách Nhà sản xuất Xuất xứ
Điều kiện thương 

mại
Vận 

chuyển
Ghi chú Khu vực 1

1 Vật tư ngành điện
Cáp điện lực hạ thế - 0,6/1 kV- (1 lõi, ruột đồng, 
cách điện PVC, vỏ PVC)

Mét  TCVN 5935-1 CVV-1 (1x7/0.425) – 0,6/1 kV
Công ty Cổ Phần 

Dây Cáp Điện Việt 
Nam - CADIVI

Việt Nam
hàng giao tại kho 

người mua
             10.190 

2 Vật tư ngành điện
Cáp điện lực hạ thế - 0,6/1 kV- (1 lõi, ruột đồng, 
cách điện PVC, vỏ PVC)

Mét  TCVN 5935-1 CVV-1.5 (1x7/0,52) – 0,6/1 kV " " "              14.010 

3 Vật tư ngành điện
Cáp điện lực hạ thế - 0,6/1 kV- (1 lõi, ruột đồng, 
cách điện PVC, vỏ PVC)

Mét  TCVN 5935-1 CVV-6.0 (1x7/1.04) – 0,6/1 kV " "              41.490 

4 Vật tư ngành điện
Cáp điện lực hạ thế - 0,6/1 kV- (1 lõi, ruột đồng, 
cách điện PVC, vỏ PVC)

Mét  TCVN 5935-1 CVV-25 – 0,6/1 kV " "            149.120 

5 Vật tư ngành điện
Cáp điện lực hạ thế - 0,6/1 kV- (1 lõi, ruột đồng, 
cách điện PVC, vỏ PVC)

Mét  TCVN 5935-1 CVV-50– 0,6/1 kV " "            279.530 

6 Vật tư ngành điện
Cáp điện lực hạ thế - 0,6/1 kV- (1 lõi, ruột đồng, 
cách điện PVC, vỏ PVC)

Mét  TCVN 5935-1 CVV-95 – 0,6/1 kV " "            544.860 

7 Vật tư ngành điện
Cáp điện lực hạ thế - 0,6/1 kV- (1 lõi, ruột đồng, 
cách điện PVC, vỏ PVC)

Mét  TCVN 5935-1 CVV-150 – 0,6/1 kV " "            842.860 

8 Vật tư ngành điện
Cáp điện lực hạ thế – 300/500 V-  (2 lõi, ruột đồng, 
cách điện PVC, vỏ PVC)

Mét TCVN 6610-4
CVV-2x1.5 (2x7/0.52)– 
300/500 V

" "              31.320 

9 Vật tư ngành điện
Cáp điện lực hạ thế – 300/500 V-  (2 lõi, ruột đồng, 
cách điện PVC, vỏ PVC)

Mét TCVN 6610-4
CVV-2x4 (2x7/0.85)– 300/500 
V

" "              97.820 

10 Vật tư ngành điện
Cáp điện lực hạ thế – 300/500 V-  (2 lõi, ruột đồng, 
cách điện PVC, vỏ PVC)

Mét TCVN 6610-4
CVV-2x10 (2x7/1.35)– 
300/500 V

" "            151.260 

11 Vật tư ngành điện
Cáp điện lực hạ thế – 300/500 V-  (3 lõi, ruột đồng, 
cách điện PVC, vỏ PVC)

Mét TCVN 6610-4
CVV-3x1.5 (3x7/0.52) – 
300/500 V

" "              41.320 

12 Vật tư ngành điện
Cáp điện lực hạ thế – 300/500 V-  (3 lõi, ruột đồng, 
cách điện PVC, vỏ PVC)

Mét TCVN 6610-4
CVV-3x2.5 (3x7/0.67) – 
300/500 V

" "              62.450 

13 Vật tư ngành điện
Cáp điện lực hạ thế – 300/500 V-  (3 lõi, ruột đồng, 
cách điện PVC, vỏ PVC)

Mét TCVN 6610-4
CVV-3x6 (3x7/1.04) – 300/500 
V

" "            127.660 

14 Vật tư ngành điện
Cáp điện lực hạ thế – 300/500 V-  (4 lõi, ruột đồng, 
cách điện PVC, vỏ PVC)

Mét TCVN 6610-4
CVV-4x1.5 (4x7/0.52) – 
300/500 V

" "              52.570 

15 Vật tư ngành điện
Cáp điện lực hạ thế – 300/500 V-  (4 lõi, ruột đồng, 
cách điện PVC, vỏ PVC)

Mét TCVN 6610-4
CVV-4x2.5 (4x7/0.67) – 
300/500 V

" "              79.490 

16 Vật tư ngành điện
Cáp điện lực hạ thế - 0,6/1 kV-  (2 lõi, ruột đồng, 
cách điện PVC, vỏ PVC)

Mét TCVN 5935-1 CVV-2x16 – 0,6/1 kV " "            229.800 

17 Vật tư ngành điện
Cáp điện lực hạ thế - 0,6/1 kV-  (2 lõi, ruột đồng, 
cách điện PVC, vỏ PVC)

Mét TCVN 5935-1 CVV-2x25 – 0,6/1 kV " "            333.200 

18 Vật tư ngành điện
Cáp điện lực hạ thế - 0,6/1 kV-  (2 lõi, ruột đồng, 
cách điện PVC, vỏ PVC)

Mét TCVN 5935-1 CVV-2x150 – 0,6/1 kV " "         1.744.300 

19 Vật tư ngành điện
Cáp điện lực hạ thế - 0,6/1 kV-  (2 lõi, ruột đồng, 
cách điện PVC, vỏ PVC)

Mét TCVN 5935-1 CVV-2x185 – 0,6/1 kV " "         2.171.230 

20 Vật tư ngành điện
Cáp điện lực hạ thế - 0,6/1 kV-  (3 lõi, ruột đồng, 
cách điện PVC, vỏ PVC)

Mét TCVN 5935-1 CVV-3x16 – 0,6/1 kV " "            324.630 

21 Vật tư ngành điện
Cáp điện lực hạ thế - 0,6/1 kV-  (3 lõi, ruột đồng, 
cách điện PVC, vỏ PVC)

Mét TCVN 5935-1 CVV-3x50 – 0,6/1 kV " "            857.020 

22 Vật tư ngành điện
Cáp điện lực hạ thế - 0,6/1 kV-  (3 lõi, ruột đồng, 
cách điện PVC, vỏ PVC)

Mét TCVN 5935-1 CVV-3x95 – 0,6/1 kV " "         1.665.690 

PHỤ LỤC 4
Công bố giá sản phẩm vật tư ngành điện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

(Kèm Thông báo số                            /TB-SXD-KTVLXD ngày         /        /2026 của Sở Xây dựng)

Giá bán tại địa bàn (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng 
(VAT)) (*)

Ghi chú: Khu vực 1: TPHCM sau sáp nhập



23 Vật tư ngành điện
Cáp điện lực hạ thế - 0,6/1 kV-  (3 lõi, ruột đồng, 
cách điện PVC, vỏ PVC)

Mét TCVN 5935-1 CVV-3x120 – 0,6/1 kV " "         2.156.280 

24 Vật tư ngành điện
Cáp điện lực hạ thế - 0,6/1 kV-  (4 lõi, ruột đồng, 
cách điện PVC, vỏ PVC)

Mét  TCVN 5935-1 CVV-4x16 – 0,6/1 kV " "            416.660 

25 Vật tư ngành điện
Cáp điện lực hạ thế - 0,6/1 kV-  (4 lõi, ruột đồng, 
cách điện PVC, vỏ PVC)

Mét  TCVN 5935-1 CVV-4x25 – 0,6/1 kV " "            617.720 

26 Vật tư ngành điện
Cáp điện lực hạ thế - 0,6/1 kV-  (4 lõi, ruột đồng, 
cách điện PVC, vỏ PVC)

Mét  TCVN 5935-1 CVV-4x50 – 0,6/1 kV " "         1.152.390 

27 Vật tư ngành điện
Cáp điện lực hạ thế - 0,6/1 kV-  (4 lõi, ruột đồng, 
cách điện PVC, vỏ PVC)

Mét  TCVN 5935-1 CVV-4x120 – 0,6/1 kV " "         2.856.820 

28 Vật tư ngành điện
Cáp điện lực hạ thế - 0,6/1 kV-  (4 lõi, ruột đồng, 
cách điện PVC, vỏ PVC)

Mét  TCVN 5935-1 CVV-4x185 – 0,6/1 kV " "         4.245.750 

29 Vật tư ngành điện
Cáp điện lực hạ thế - 0,6/1 kV-  (3 lõi pha + 1 lõi 
đất, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)

Mét TCVN 5935-1 CVV-3x16+1x10 -0,6/1kV " "            391.730 

30 Vật tư ngành điện
Cáp điện lực hạ thế - 0,6/1 kV-  (3 lõi pha + 1 lõi 
đất, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)

Mét TCVN 5935-1 CVV-3x25+1x16 -0,6/1 kV " "            565.320 

31 Vật tư ngành điện
Cáp điện lực hạ thế - 0,6/1 kV-  (3 lõi pha + 1 lõi 
đất, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)

Mét TCVN 5935-1 CVV-3x50+1x25 -0,6/1 kV " "         1.004.910 

32 Vật tư ngành điện
Cáp điện lực hạ thế - 0,6/1 kV-  (3 lõi pha + 1 lõi 
đất, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)

Mét TCVN 5935-1 CVV-3x95+1x50 -0,6/1 kV " "         1.938.420 

33 Vật tư ngành điện
Cáp điện lực hạ thế - 0,6/1 kV-  (3 lõi pha + 1 lõi 
đất, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)

Mét TCVN 5935-1 CVV-3x120+1x70 -0,6/1 kV " "         2.556.660 

34 Vật tư ngành điện
Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ- 0,6/1 kV- (1 lõi 
ruột đồng, cách điện PVC, giáp băng nhôm bảo vệ, 
vỏ PVC)

Mét TCVN 5935-1 CVV/DATA-25-0,6/1 kV " "            200.400 

35 Vật tư ngành điện
Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ- 0,6/1 kV- (1 lõi 
ruột đồng, cách điện PVC, giáp băng nhôm bảo vệ, 
vỏ PVC)

Mét TCVN 5935-1 CVV/DATA-50-0,6/1 kV " "            335.850 

36 Vật tư ngành điện
Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ- 0,6/1 kV- (1 lõi 
ruột đồng, cách điện PVC, giáp băng nhôm bảo vệ, 
vỏ PVC)

Mét TCVN 5935-1 CVV/DATA-95-0,6/1 kV " "            600.710 

37 Vật tư ngành điện
Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ- 0,6/1 kV- (1 lõi 
ruột đồng, cách điện PVC, giáp băng nhôm bảo vệ, 
vỏ PVC)

Mét TCVN 5935-1 CVV/DATA-240-0,6/1 kV " "         1.438.000 

38 Vật tư ngành điện
Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ- 0,6/1 kV- (2 lõi 
ruột đồng, cách điện PVC, giáp băng nhôm bảo vệ, 
vỏ PVC)

Mét TCVN 5935-1 CVV/DSTA-2x4-0,6/1 kV " "            103.220 

39 Vật tư ngành điện
Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ- 0,6/1 kV- (2 lõi 
ruột đồng, cách điện PVC, giáp băng nhôm bảo vệ, 
vỏ PVC)

Mét TCVN 5935-1 CVV/DSTA-2x10-0,6/1 kV " "            180.750 

40 Vật tư ngành điện
Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ- 0,6/1 kV- (2 lõi 
ruột đồng, cách điện PVC, giáp băng nhôm bảo vệ, 
vỏ PVC)

Mét TCVN 5935-1 CVV/DSTA-2x50 -0,6/1 kV " "            627.400 

41 Vật tư ngành điện
Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ- 0,6/1 kV- (2 lõi 
ruột đồng, cách điện PVC, giáp băng nhôm bảo vệ, 
vỏ PVC)

Mét TCVN 5935-1 CVV/DSTA-2x150-0,6/1 kV " "         1.850.030 

42 Vật tư ngành điện
Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ- 0,6/1 kV- (3 lõi 
ruột đồng, cách điện PVC, giáp băng nhôm bảo vệ, 
vỏ PVC)

Mét TCVN 5935-1 CVV/DSTA-3x6 -0,6/1 kV " "            169.560 

43 Vật tư ngành điện
Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ- 0,6/1 kV- (3 lõi 
ruột đồng, cách điện PVC, giáp băng nhôm bảo vệ, 
vỏ PVC)

Mét TCVN 5935-1 CVV/DSTA-3x16 -0,6/1 kV " "            348.430 

44 Vật tư ngành điện
Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ- 0,6/1 kV- (3 lõi 
ruột đồng, cách điện PVC, giáp băng nhôm bảo vệ, 
vỏ PVC)

Mét TCVN 5935-1 CVV/DSTA-3x50 -0,6/1 kV " "            893.830 



45 Vật tư ngành điện
Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ- 0,6/1 kV- (3 lõi 
ruột đồng, cách điện PVC, giáp băng nhôm bảo vệ, 
vỏ PVC)

Mét TCVN 5935-1 CVV/DSTA-3x185 -0,6/1 kV " "         3.313.180 

46 Vật tư ngành điện
Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ- 0,6/1 kV- (3 lõi 
pha + 1 lõi đất, ruột đồng, cách điện PVC, giáp 
băng thép bảo vệ, vỏ PVC)

Mét  TCVN 5935-1
CVV/DSTA-3x4+1x2.5 -0,6/1 
kV

" "            149.930 

47 Vật tư ngành điện
Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ- 0,6/1 kV- (3 lõi 
pha + 1 lõi đất, ruột đồng, cách điện PVC, giáp 
băng thép bảo vệ, vỏ PVC)

Mét  TCVN 5935-1
CVV/DSTA-3x16+1x10 -0,6/1 
kV

" "            281.230 

48 Vật tư ngành điện
Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ- 0,6/1 kV- (3 lõi 
pha + 1 lõi đất, ruột đồng, cách điện PVC, giáp 
băng thép bảo vệ, vỏ PVC)

Mét  TCVN 5935-1
CVV/DSTA -3x50+1x25 -0,6/1 
kV

" "         1.051.490 

49 Vật tư ngành điện
Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ- 0,6/1 kV- (3 lõi 
pha + 1 lõi đất, ruột đồng, cách điện PVC, giáp 
băng thép bảo vệ, vỏ PVC)

Mét  TCVN 5935-1
CVV/DSTA -3x240+1x120 -
0,6/1 kV

" "         5.198.880 

50 Vật tư ngành điện Dây đồng trần xoắn (TCVN) Mét TCVN - 5064 C-10 " "              66.470 
51 Vật tư ngành điện Dây đồng trần xoắn (TCVN) Mét TCVN - 5064 C-50 " "            286.390 

52 Vật tư ngành điện
Cáp điện kế – 0,6/1 kV-  (2 lõi, ruột đồng, cách 
điện PVC, vỏ PVC)

Mét TCVN 5935-1 DK-CVV-2x4 -0,6/1 kV " "              89.500 

53 Vật tư ngành điện
Cáp điện kế – 0,6/1 kV-  (2 lõi, ruột đồng, cách 
điện PVC, vỏ PVC)

Mét TCVN 5935-1 DK-CVV-2x10  -0,6/1 kV " "            179.870 

54 Vật tư ngành điện
Cáp điện kế – 0,6/1 kV-  (2 lõi, ruột đồng, cách 
điện PVC, vỏ PVC)

Mét TCVN 5935-1 DK-CVV-2x35 -0,6/1 kV " "            484.070 

55 Vật tư ngành điện
Cáp điều khiển - 0,6/1 kV-  (2->37 lõi, ruột đồng, 
cách điện PVC, vỏ PVC)

Mét TCVN 5935-1
DVV-2x1.5 (2x7/0.52) -0,6/1 
kV

" "              33.070 

56 Vật tư ngành điện
Cáp điều khiển - 0,6/1 kV-  (2->37 lõi, ruột đồng, 
cách điện PVC, vỏ PVC)

Mét TCVN 5935-1
DVV-10x2.5 (10x7/0.67) -
0,6/1 kV

" "            178.840 

57 Vật tư ngành điện
Cáp điều khiển - 0,6/1 kV-  (2->37 lõi, ruột đồng, 
cách điện PVC, vỏ PVC)

Mét TCVN 5935-1
DVV-19x4 (19x7/0.85) -0,6/1 
kV

" "            512.040 

58 Vật tư ngành điện
Cáp điều khiển - 0,6/1 kV-  (2->37 lõi, ruột đồng, 
cách điện PVC, vỏ PVC)

Mét TCVN 5935-1
DVV-37x2.5 (37x7/0.67) -
0,6/1 kV

" "            629.140 

59 Vật tư ngành điện
Cáp điều khiển có màn chắn chống nhiễu - 0,6/1 
kV-  (2®37 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)

Mét TCVN 5935-1
DVV/Sc-3x1.5 (3x7/0.52) -
0,6/1 kV

" "              62.600 

60 Vật tư ngành điện
Cáp điều khiển có màn chắn chống nhiễu - 0,6/1 
kV-  (2®37 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)

Mét TCVN 5935-1
DVV/Sc-8x2.5 (8x7/0.67) -
0,6/1 kV

" "            175.490 

61 Vật tư ngành điện
Cáp điều khiển có màn chắn chống nhiễu - 0,6/1 
kV-  (2®37 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)

Mét TCVN 5935-1
DVV/Sc-30x2.5 (30x7/0.67) -
0,6/1 kV

" "            555.280 

62 Vật tư ngành điện
Cáp trung thế treo-12/20(24) kV hoặc 12.7/22(24) 
kV -  (ruột đồng, có chống thấm, bán dẫn ruột dẫn, 
cách điện XLPE, vỏ PVC)

Mét TCVN 5935-2 CX1V/WBC-95-12/20(24) kV " "            627.160 

63 Vật tư ngành điện
Cáp trung thế treo-12/20(24) kV hoặc 12.7/22(24) 
kV -  (ruột đồng, có chống thấm, bán dẫn ruột dẫn, 
cách điện XLPE, vỏ PVC)

Mét TCVN 5935-2 CX1V/WBC-240-12/20(24) kV " "         1.521.530 

64 Vật tư ngành điện Dây điện lực (AV)-0,6/1kV Mét AS/NZS 5000.1 AV-16-0,6/1 kV " "              12.770 
65 Vật tư ngành điện Dây điện lực (AV)-0,6/1kV Mét AS/NZS 5000.1 AV-35-0,6/1 kV " "              23.410 
66 Vật tư ngành điện Dây điện lực (AV)-0,6/1kV Mét AS/NZS 5000.1 AV-120-0,6/1 kV " "              73.070 
67 Vật tư ngành điện Dây điện lực (AV)-0,6/1kV Mét AS/NZS 5000.1 AV-500-0,6/1 kV " "            290.410 
68 Vật tư ngành điện Dây nhôm lõi thép Mét TCVN 5064 ACSR-50/8 (6/3.2+1/3.2)  " "              29.380 
69 Vật tư ngành điện Dây nhôm lõi thép Mét TCVN 5064 ACSR-95/16 (6/4.5+1/4.5)  " "              56.940 
70 Vật tư ngành điện Dây nhôm lõi thép Mét TCVN 5064 ACSR-240/32 (24/3.6+7/2.4)  " "            141.730 

71 Vật tư ngành điện
Cáp vặn xoắn hạ thế -0,6/1 kV- (2 lõi, ruột nhôm, 
cách điện XLPE)

Mét TCVN 6447/AS 3560
LV-ABC-2x50-0,6/1 kV (ruột 
nhôm)

" "              65.690 



72 Vật tư ngành điện
Cáp điện lực hạ thế chống cháy 0,6/1 kV-  (1 lõi, 
ruột đồng, cách điện FR-PVC)

Mét
 TCVN 5935-1/IEC 

60331-21, IEC 60332-
3 CAT C 

CV/FR-1x25 -0,6/1 kV " "            158.100 

73 Vật tư ngành điện
Cáp điện lực hạ thế chống cháy 0,6/1 kV-  (1 lõi, 
ruột đồng, cách điện FR-PVC)

Mét
 TCVN 5935-1/IEC 

60331-21, IEC 60332-
3 CAT C 

CV/FR-1x240 -0,6/1 kV " "         1.400.600 

74 Vật tư ngành điện Ống luồn dây điện : Mét
 BSEN 61386-21; 

BS4607; TCVN 7417-
21 

Ống luồn  tròn F16 dài 2,9 m " "              27.170 

75 Vật tư ngành điện Ống luồn dây điện : Mét
 BSEN 61386-21; 

BS4607; TCVN 7417-
21 

Ống luồn cứng  F16-1250N-
CA16H

" "              31.530 

76 Vật tư ngành điện Ống luồn dây điện : Mét
 BSEN 61386-22; 

BS4607; TCVN 7417-
22 

Ống luồn đàn hồi  CAF-16 " "            253.980 

77 Vật tư ngành điện Ống luồn dây điện : Mét
 BSEN 61386-22; 

BS4607; TCVN 7417-
22 

Ống luồn đàn hồi  CAF-20 " "            352.730 

78 Vật tư ngành điện  Dây đồng đơn cứng bọc PVC – 300/500 V  Mét TCVN 6610-3
 VC/LF-0,50 (F 0,80)- 300/500 
V 

" "                3.890 

79 Vật tư ngành điện  Dây đồng đơn cứng bọc PVC – 300/500 V  Mét TCVN 6610-3
 VC/LF-1,00 (F1,13)- 300/500 
V 

" "                6.440 

80 Vật tư ngành điện Dây điện bọc nhựa PVC - 0,6/1 kV (ruột đồng) Mét TC AS/NZS 5000.1
VCmd/LF-2x0.5-(2x16/0.2)-
0,6/1 kV

" "                7.460 

81 Vật tư ngành điện Dây điện bọc nhựa PVC - 0,6/1 kV (ruột đồng) Mét TC AS/NZS 5000.1
VCmd/LF-2x0.75-(2x24/0.2)-
0,6/1 kV

" "              10.520 

82 Vật tư ngành điện Dây điện bọc nhựa PVC - 0,6/1 kV (ruột đồng) Mét TC AS/NZS 5000.1
VCmd/LF-2x1-(2x32/0.2)-0,6/1 
kV

" "              13.520 

83 Vật tư ngành điện Dây điện bọc nhựa PVC - 0,6/1 kV (ruột đồng) Mét TC AS/NZS 5000.1
VCmd/LF-2x1,5-(2x30/0.25)-
0,6/1 kV

" "              19.260 

84 Vật tư ngành điện Dây điện bọc nhựa PVC - 0,6/1 kV (ruột đồng) Mét TC AS/NZS 5000.1
VCmd/LF-2x2,5-(2x50/0.25)-
0,6/1 kV

" "              32.210 

85 Vật tư ngành điện
Dây điện mềm bọc nhựa PVC - 300/500V-  (ruột 
đồng)

Mét TCVN 6610-5
Vcmo/LF-2x1-(2x32/0.2)-
300/500V

" "              15.060 

86 Vật tư ngành điện
Dây điện mềm bọc nhựa PVC - 300/500V-  (ruột 
đồng)

Mét TCVN 6610-5
Vcmo/LF-2x1.5-(2x30/0.25)-
300/500V

" "              21.210 

87 Vật tư ngành điện
Dây điện mềm bọc nhựa PVC - 300/500V-  (ruột 
đồng)

Mét TCVN 6610-5
Vcmo/LF-2x6-(2x7x12/0.30)- 
300/500 V

" "              77.180 

88 Vật tư ngành điện Cáp điện lực hạ thế - 0.6/1kV-(ruột đồng) Mét TC AS/NZS5000.1 CV/LF-1.5 (7/0.52) - 0.6/1kV " "              10.710 

89 Vật tư ngành điện Cáp điện lực hạ thế - 0.6/1kV-(ruột đồng) Mét  TCVN 6610-3 CV/LF-2.5 (7/0.67) -  0.6/1kV " "              17.490 

90 Vật tư ngành điện Cáp điện lực hạ thế - 0.6/1kV-(ruột đồng) Mét  TCVN 6610-3 CV/LF-10 (7/1.35) -  0.6/1kV " "              64.280 

91 Vật tư ngành điện Cáp điện lực hạ thế - 0.6/1kV-(ruột đồng) Mét  TCVN 6610-3 CV-50 -  0.6/1kV " "            272.570 
92 Vật tư ngành điện Cáp điện lực hạ thế - 0.6/1kV-(ruột đồng) Mét  TCVN 6610-3 CV-240 - 0.6/1kV " "         1.369.560 
93 Vật tư ngành điện Cáp điện lực hạ thế - 0.6/1kV-(ruột đồng) Mét  TCVN 6610-3 CV-300 - 0.6/1kV " "         1.752.200 

94 Vật tư ngành điện

Cáp trung thế có màn chắn kim loại - 12/20(24) kV 
hoặc 12.7/22(24) kV - (3 lõi, ruột đồng, bán dẫn 
ruột dẫn, cách điện XLPE, bán dẫn cách điện, màn 
chắn kim loại cho từng lõi, vỏ PVC)

Mét
 TCVN 5935-2/ IEC 

60502-2
CXV/SE-DSTA-3x50-
12/20(24) kV

" "         1.563.740 

95 Vật tư ngành điện

Cáp trung thế có màn chắn kim loại - 12/20(24) kV 
hoặc 12.7/22(24) kV - (3 lõi, ruột đồng, bán dẫn 
ruột dẫn, cách điện XLPE, bán dẫn cách điện, màn 
chắn kim loại cho từng lõi, vỏ PVC)

Mét
 TCVN 5935-2/ IEC 

60502-2
CXV/SE-DSTA-3x400-
12/20(24) kV

" "         8.302.930 



96 Vật tư ngành điện Cáp năng lượng mặt trời Mét
BS EN 50618

H1Z2Z2-K-4-1,5kV DC " "              33.100 

97 Vật tư ngành điện Cáp năng lượng mặt trời Mét
BS EN 50618

H1Z2Z2-K-6-1,5kV DC " "              47.390 

98 Vật tư ngành điện Cáp năng lượng mặt trời Mét
BS EN 50618

H1Z2Z2-K-300-1,5kV DC " "         1.954.550 
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